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	CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI
CÔNG AN PHƯỜNG ĐĂK BLA

Số:     /DS-CAP
	CỘNG HOÀ  HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

P. Đăk Bla, ngày    tháng 10 năm 2025



DANH SÁCH  LỰC LƯỢNG THAM GIA
 CÁC TỔ BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ 
TẠI PHƯỜNG ĐĂK BLA
(Ban hành kèm theo tờ trình số      /Tr-CAP, ngày   /10/2025 của
 Công an phường Đăk Bla)


	    TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Dân tộc
	Tôn giáo
	Quê quán
	Địa chỉ
	Số ĐT
	Ghi chú

	1
	Ngô Thành Thái
	4/12/1963
	Kinh
	Không
	Tịnh Ấn, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
	[bookmark: _Hlk211347466]Tổ dân phố Nguyễn Trãi 1, P. Đăk Bla
	0399.794.418
	Tổ trưởng

	2
	Võ Thái Bình
	06/3/1986
	Kinh
	Không
	Mỹ Lộc, Phù Mỹ, Bình Định
	Tổ dân phố Nguyễn Trãi 1, P. Đăk Bla
	0904.796.569
	Tổ viên

	3
	Nguyễn Thái Văn
	23/3/1987
	Kinh
	Không
	Xã Hoài Mỹ, Thị xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định
	Tổ dân phố Nguyễn Trãi 2, P. Đăk Bla
	0326.252.711
	Tổ trưởng

	4
	Lê Đình Em
	8/10/1967
	Kinh
	Công Giáo
	Thị xã Sông Cầu, Tỉnh Phú Yên
	Tổ dân phố Nguyễn Trãi 2, P. Đăk Bla
	0382.357.882
	Tổ phó

	5
	Cao Văn Sơn
	19/9/1990
	Kinh
	Không
	Phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, Quảng Nam
	Tổ dân phố Nguyễn Trãi 2, P. Đăk Bla
	0375.242.382
	Tổ viên

	6
	Nguyễn Hoàng Anh Tuấn
	31/01/1994
	Kinh
	Công Giáo
	Hoài Nhơn, Bình Định
	Tổ dân phố Nguyễn Trãi 2, P. Đăk Bla
	0981.777.294
	Tổ viên

	7
	Đỗ Thanh Thành
	18/01/1979
	Kinh
	không
	Trà Bình - Trà Bồng -Quảng Ngãi
	Tổ dân phố Nguyễn Trãi 3, P. Đăk Bla
	0373.859.879
	Tổ trưởng

	8
	Trần Văn Châu
	16/7/1967
	Kinh
	Phật giáo
	TX An Nhơn - Bình Định
	Tổ dân phố Nguyễn Trãi 3, P. Đăk Bla
	0354.748.995
	Tổ phó

	9
	Phan Đình Chính
	17/01/1975
	Kinh
	Công giáo
	Hoài Ân, Hoài Nhơn, Bình Định
	Tổ dân phố Nguyễn Trãi 3, P. Đăk Bla
	0866.567.309
	Tổ viên

	10
	Nguyễn Trọng Lâm
	15/10/1992
	Kinh
	Phật
	TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
	Tổ dân phố Nguyễn Trãi 4, P. Đăk Bla
	0827.055.166
	Tổ trưởng

	11
	Nguyễn Trung Thành
	15/11/1998
	Kinh
	Không
	Yên Hưng, Ý Yên, Nam Định
	Tổ dân phố Nguyễn Trãi 4, P. Đăk Bla
	0935.792.358
	Tổ phó

	12
	Nguyễn Văn Hiệp
	27/9/2003
	Kinh
	Không
	TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
	Tổ dân phố Nguyễn Trãi 4, P. Đăk Bla
	0384.890.947
	Tổ viên

	13
	Cao Văn Cường
	26/7/1990
	Kinh
	Không
	Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa
	Tổ dân phố Nguyễn Trãi 5, P. Đăk Bla
	0977.978.215
	Tổ trưởng

	14
	Nguyễn Thanh Vinh
	25/3/1992
	Kinh
	Phật
	TX Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
	Tổ dân phố Nguyễn Trãi 5, P. Đăk Bla
	0962.854.572
	Tổ phó

	15
	Nguyễn Duy Dương
	17/07/1957
	Kinh
	Không
	Chí Minh, Tứ Kỳ, Hải Dương
	Tổ dân phố Nguyễn Trãi 5, P. Đăk Bla
	0987.310.068
	Tổ viên


								
	16
	Lương Viết Dũng
	18/3/1966
	Kinh
	Công giáo
	Cát Nhơn, Phù Cát, Bình Định
	Tổ dân phố Trần Hưng Đạo 1, P. Đăk Bla
	0369.489.601
	Tổ trưởng

	17
	Võ Thành Trung
	19/5/1983
	Kinh
	Công giáo
	Phù Mỹ, Bình Định
	Tổ dân phố Trần Hưng Đạo 1, P. Đăk Bla
	0353.953.314
	Tổ phó

	18
	Nguyễn Đức Huy
	28/12/1996
	Kinh
	Công giáo
	Đăk La, Đăk Hà, Kon Tum
	Tổ dân phố Trần Hưng Đạo 1, P. Đăk Bla
	0376.281.296
	Tổ viên

	19
	Trần Chánh Tín
	27/02/1986
	Kinh
	Công giáo
	Phù Mỹ, Bình Định
	Tổ dân phố Trần Hưng Đạo 1, P. Đăk Bla
	0327.169.494
	Tổ viên

	20
	Nguyễn Quốc Vương
	12/6/1987
	Kinh
	Công giáo
	Phù Mỹ, Bình Định
	Tổ dân phố Trần Hưng Đạo 1, P. Đăk Bla
	0352.778.799
	Tổ viên

	21
	Nguyễn Sơn
	21/7/1968
	Kinh
	Không
	Vinh Sơn, Quảng Ngãi
	Tổ dân phố Trần Hưng Đạo 2, P. Đăk Bla
	0385.412.005
	Tổ trưởng

	22
	Nguyễn Duy Hoàng
	10/4/1970
	Kinh
	Không
	Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế
	Tổ dân phố Trần Hưng Đạo 2, P. Đăk Bla
	0389.356.591
	Tổ phó

	23
	Lê Thanh Trí
	15/03/1997
	Kinh
	Không
	Mỹ Trinh, Phù Mỹ, Bình Định
	Tổ dân phố Trần Hưng Đạo 2, P. Đăk Bla
	0345.640.081
	Tổ viên

	24
	Nguyễn Văn Châu
	20/03/1982
	Kinh
	Không
	Sơn Tịnh, Quảng Ngãi
	Tổ dân phố Trần Hưng Đạo 3, P. Đăk Bla
	0839.052.979
	Tổ trưởng

	25
	Phạm Ngọc Đào
	20/4/1984
	Kinh
	Công giáo
	Quảng Trạch, Quảng Bình
	Tổ dân phố Trần Hưng Đạo 3, P. Đăk Bla
	0986.363.869
	Tổ phó

	26
	Trần Thị Liên
	02/8/1973
	Kinh
	Không
	Vĩnh Long
	Tổ dân phố Trần Hưng Đạo 3, P. Đăk Bla
	0378.970.851
	Tổ viên

	27
	Nguyễn Đức Quân
	23/11/1994
	Kinh
	Không
	Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh
	Tổ dân phố Trần Hưng Đạo 3, P. Đăk Bla
	0866.863.691
	Tổ viên

	28
	Đỗ Lâm Đăng Lành
	15/7/1991
	Kinh
	Không
	Mỹ Thọ, Phù Mỹ, Bình Định
	Tổ dân phố Trần Hưng Đạo 4, P. Đăk Bla
	0968.431.968
	Tổ trưởng

	29
	Trần Đức Hảo
	03/7/1977
	Kinh
	Không
	An Nhơn, Bình Định
	[bookmark: _Hlk211347260]Tổ dân phố Trần Hưng Đạo 4, P. Đăk Bla
	0938.016.881
	Tổ phó

	30
	Võ Minh Phú
	07/4/1996
	Kinh
	Không
	Mỹ Thọ, Phù Mỹ, Bình Định
	Tổ dân phố Trần Hưng Đạo 4, P. Đăk Bla
	0335.368.345
	Tổ viên

	31
	Hồ Ngọc Hùng
	01/01/1979
	Kinh
	Không
	Phù Mỹ, Bình Định
	Tổ dân phố Trần Hưng Đạo 4, P. Đăk Bla
	0932.614.509
	Tổ viên

	32
	Nguyễn Văn Dũng
	24/11/1987
	Kinh
	Không
	Mỹ Thọ, Phù Mỹ, Bình Định
	Tổ dân phố Trần Hưng Đạo 5, P. Đăk Bla
	0383.103.067
	Tổ trưởng

	33
	Đỗ Tấn Cường
	28/9/1988
	Kinh
	Không
	Mỹ Thọ, Phù Mỹ, Bình Định
	Tổ dân phố Trần Hưng Đạo 5, P. Đăk Bla
	0373.717.779
	Tổ phó

	34
	Đỗ Hồng Sang
	20/12/1987
	Kinh
	Phật giáo
	Mỹ Thọ, Phù Mỹ, Bình Định
	Tổ dân phố Trần Hưng Đạo 5, P. Đăk Bla
	0933.416.579
	Tổ viên

	35
	Phạm Xuân Hải
	12/9/1979
	Kinh
	Không
	Hoài Ân, Hoài Nhơn, Bình Định
	Tổ dân phố Trần Hưng Đạo 5, P. Đăk Bla
	0399.268.459
	Tổ viên




	36
	Lê Đình Sơn
	12/10/1953
	Kinh
	Công giáo
	Hoài Tân, Hoài Nhơn, Bình Định
	Tổ dân phố Lê Lợi 1, P. Đăk Bla
	0914.167.082
	Tổ trưởng

	37
	Phạm Phú Bình
	30/05/1971
	Kinh
	Không
	Tuy Phước, Gia Lai
	Tổ dân phố Lê Lợi 1, P. Đăk Bla
	0382.091.620
	Tổ phó

	38
	Nguyễn Minh Hữu
	01/8/1981
	Kinh
	Không
	Yên Cường, Ý Yên, Nam Định
	Tổ dân phố Lê Lợi 1, P. Đăk Bla
	0787.522.458
	Tổ viên

	39
	Vũ Thanh Hùng
	28/7/1958
	Kinh
	Không
	Nam Hồng, Ninh Bình
	Tổ dân phố Lê Lợi 2, P. Đăk Bla
	0993.824.816
	Tổ trưởng

	40
	Trần Hữu Nghĩa
	16/3/1995
	Kinh
	Không
	An Lương, Gia Lai
	Tổ dân phố Lê Lợi 2, P. Đăk Bla
	0387.699.280
	Tổ phó

	41
	Nguyễn Ngọc Thuỷ
	2003
	Kinh
	Không
	Hạnh Phúc, Thọ Xuân, Thanh Hoá
	Tổ dân phố Lê Lợi 2, P. Đăk Bla
	0373.212.562
	Tổ viên

	42
	Trần Văn Sáng
	07/5/1973
	Kinh
	Không
	Đông Lộc, Nghệ An
	Tổ dân phố Lê Lợi 3, P. Đăk Bla
	0339.166.100
	Tổ trưởng

	43
	Trương Thanh Hải
	10/8/1957
	Kinh
	Không
	
	Tổ dân phố Lê Lợi 3, P. Đăk Bla
	
	Tổ phó

	44
	Hoàng Văn Thế
	10/10/1983
	Kinh
	Không
	Quảng Trạch, Quảng Xương, Thanh Hoá
	Tổ dân phố Lê Lợi 3, P. Đăk Bla
	0972568773
	Tổ viên

	45
	Đặng Hồng Hải
	12/4/1962
	Kinh
	Không
	Hoài Ân, Gia Lai
	[bookmark: _Hlk211347343]Tổ dân phố Lê Lợi 4, P. Đăk Bla
	0984.649.576
	Tổ trưởng

	46
	Nguyễn Minh Phụng
	13/4/1975
	Kinh
	Không
	Ân Nghĩa, Gia Lai
	Tổ dân phố Lê Lợi 4, P. Đăk Bla
	0935.627.447
	Tổ phó

	47
	Ngô Văn Đông
	05/8/1979
	Kinh
	Không
	Vạn Phú, Thái Nguyên
	Tổ dân phố Lê Lợi 4, P. Đăk Bla
	0986.095.465
	Tổ viên

	48
	Trần Bảo Hiền
	05/3/1990
	Kinh
	Không
	
	Tổ dân phố Lê Lợi 5, P. Đăk Bla
	0906.596.849
	Tổ trưởng

	49
	Phạm Minh Phương
	08/12/1975
	Kinh
	Không
	Mỹ Chánh, Phù Mỹ, Bình Định
	Tổ dân phố Lê Lợi 5, P. Đăk Bla
	0989.286.579
	Tổ phó

	50
	Nguyễn Duy Cường
	18/6/1991
	Kinh
	Không
	Phù Mỹ, Gia Lai
	Tổ dân phố Lê Lợi 5, P. Đăk Bla
	0935.574.502
	Tổ viên

	51
	Nguyễn Khánh Trí
	10/6/1972
	Kinh
	Không
	Lệ Thuỷ, Quảng Bình
	Tổ dân phố Plei Rơ Hai 1, P. Đăk Bla
	0935.908.192
	Tổ trưởng

	52

	Nguyễn Khánh Quốc
	01/02/1990
	Kinh
	Không
	Kon Tum
	Tổ dân phố Plei Rơ Hai 1, P. Đăk Bla
	0935.962.562
	Tổ phó

	53
	A Xoa
	20/7/1976
	Ba na
	Công giáo
	
	Tổ dân phố Plei Rơ Hai 1, P. Đăk Bla
	
	Tổ viên

	54
	Nguyễn Văn Ba
	19/01/1957
	Kinh
	Không
	Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An
	Tổ dân phố Plei Rơ Hai 2, P. Đăk Bla
	0982.329.957
	Tổ trưởng

	55
	A Mơ
	30/4/1994
	Ba na
	Công giáo
	
	Tổ dân phố Plei Rơ Hai 2, P. Đăk Bla
	0931.624.894
	Tổ phó

	56
	A Khun
	01/01/1970
	Ba na
	Công giáo
	
	Tổ dân phố Plei Rơ Hai 2, P. Đăk Bla
	
	Tổ viên



Tổng số: 56 thành viên
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     TT  H ọ   và tên  Năm sinh  Dân  t ộ c  Tôn  giáo  Quê quán  Đ ị a ch ỉ  S ố   ĐT  Ghi   chú  

1  Ngô Thành  Thái  4/12/1963  Kinh  Không  T ị nh  Ấ n,   Sơn  T ị nh,   Qu ả ng Ngãi  T ổ   dân ph ố   Nguy ễ n  Trãi 1 , P. Đăk Bla  0399.794.418  T ổ   trư ở ng  

2  Võ   Thái Bình  06 /3/1986  Kinh  Không  M ỹ   L ộ c, Phù M ỹ ,  Bình Đ ị nh  T ổ   dân ph ố   Nguy ễ n  Trãi 1 , P. Đăk Bla  0904.796.569  T ổ   viên  

3  Nguy ễ n Thái  Văn  23/3/1987  Kinh  Không  Xã Hoài M ỹ , Th ị   xã Hoài Nhơn,  T ỉ nh Bình Đ ị nh  T ổ   dân ph ố   Nguy ễ n  Trãi  2, P. Đăk Bla  0326.252.711  T ổ   trư ở ng  

4  Lê Đình Em  8/10/1967  Kinh  Công  Giáo  Th ị   xã Sông C ầ u,  T ỉ nh Phú Yên  T ổ   dân ph ố   Nguy ễ n  Trãi  2, P. Đăk Bla  0382.357.882  T ổ   phó  

5  Cao Văn Sơn  19/9/1990  Kinh  Không  Phư ờ ng Hòa  Thu ậ n, TP Tam  K ỳ , Qu ả ng Nam  T ổ   dân ph ố   Nguy ễ n  Trãi  2, P. Đăk Bla  0375.242.382  T ổ   viên  

6  Nguy ễ n Hoàng  Anh Tu ấ n  31/01/1994  Kinh  Công  Giáo  Hoài Nhơn, Bình  Đ ị nh  T ổ   dân ph ố   Nguy ễ n  Trãi   2, P. Đăk Bla  0981.777.294  T ổ   viên  

